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23 Chữ Cái Tiếng Việt 
 

A B C D Đ E 
(a) (bờ) (cờ) (dờ) (đờ) (e) 

G H I K L M 
(gờ) (hờ) (i) (ca) (e-lờ) (em-mờ) 

N O P Q R S 
(en-nờ) (o) (pờ) (quờ) (e-rờ) (sờ) 

 

T U V X Y 
(tờ) (u) (vờ) (xờ) (i-gờ-rét) 

 

12 Nguyên Âm Đơn 
 

A Ă Â E Ê I 
(a) (á) (ớ) (e) (ê) (i) 

O Ô Ơ U Ư Y 
(o) (ô) (ơ) (u) (ư) (i-gờ-rét) 

 

Dấu sắc Dấu hỏi Dấu huyền Dấu ngã Dấu nặng 

Sắc Hỏi Huyền Ngã Nặng Không? 


